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No. Name DOB ID Address Major Result 

1 Nguyễn Huy Tùng 15-06-1992 174045727 
Trà Ninh, Hoẳng Đạt,  

Hoằng Hóa, Thanh Hóa 
Điện Tử PASS 

2 Kiều Văn Trung 23-09-1988 112252630 
Bái Ngoại, Liệp Tuyết, 

Quốc Oai, Hà Nội 

Công Nghệ 

Thông Tin 
PASS 

3 Phạm Văn Quỳnh 30-09-1991 142560778 
Thôn 3, Cẩm Sơn, Cẩm 

Giàng, Hải Dương 
Điện Tử PASS 

4 Lê Văn Vóc 09-06-1993 122078114 
Cầu Gỗ, Tiên Lục, Lạng 

Giang, Bắc Giang 
Điện Tử PASS 

5 Nguyễn Quang Thắng 28-02-1989 121860795 
Việt Hùng, Việt Ngọc 

Tân Yên, Bắc Giang 
Điện Tử PASS 

6 Nguyễn Duy Cầu 18-10-1992 017146143 
Cụm 3, Phúc Hòa, Phúc 

Thọ, Hà Nội 

Kỹ Thuật 

Điện 
PASS 

7 Nguyễn Quang Trường 02-04-1991 121915974 
Thôn Ái, Ngọc Thiện, 

Tân Yên, Bắc Giang 
Điện Tử PASS 

8 Nguyễn Văn Dân 29-10-1992 017150941 
Tế Tiêu, TT Đại Nghĩa, 

Mỹ Đức, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
PASS 

9 Đinh Hồng Tiến 18-05-1990 164436006 
Xóm 3, Gia Sinh, Gia 

Viễn, Ninh Bình 
Điện Tử PASS 

10 Lê Duy Hoan 08-03-1993 168470699 
Kim Lũ, Thanh Nguyên, 

Thanh Liêm, Hà Nam 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

PASS 

11 Phạm Khắc Đạt 01-10-1992 142690159 
Xóm 4, Thanh Hải, 

Thanh Hà, Hải Dương 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

PASS 

12 Trần Văn Hải 05-08-1987 172830730 
Thôn 1, Vĩnh Thành, 

Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 
Điện Tử PASS 

13 Nguyễn Thế Tiến 31-01-1991 017050154 
Xóm Đồng Phú, Dương 

Liễu, Hoài Đức, Hà Nội 
Điện Tử PASS 

14 Nguyễn Văn Linh 10-04-1992 132158091 
Khu 1, Bảo Yên, Thanh 

Thủy, Phú Thọ 
Điện Tử PASS 

15 Đỗ Văn Vinh 20-01-1992 122074551 
Phúc Linh, Hương Lâm, 

Hiệp Hòa, Bắc Giang 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
PASS 

16 Trần Văn Xuyền 31-08-1992 017129046 

Đội 10, Đạc 4, Thọ 

Xuân, Đan Phượng, Hà 

Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
PASS 

17 Vũ Văn Thắng 04-09-1993 122135031 
Trung Phụ, Tân Hưng, 

Lạng Giang, Bắc Giang 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
PASS 

18 Nguyễn Văn Nam 23-05-1993 122076648 
Hạ Lát, Tiên Sơn, Việt 

Yên, Bắc Giang 
Điện Tử PASS 



19 Dương Văn Cường 21-11-1992 122088647 
Quảng Mô, Phi Mô, Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
PASS 

20 Nguyễn Văn Minh 15-09-1992 173305193 
Đường 7, Hà Long, Hà 

Trung, Thanh Hóa 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
PASS 

21 Lê Văn Hậu 28-12-1993 013386247 
Đoài, Lâm Xá, Đông 

Anh, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
PASS 

22 Ngô Minh Hùng 23-03-1992 013282481 
Phú Diễn, Phú Diễn, Từ 

Liêm, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
PASS 

23 Nguyễn Văn Thiêm 03-01-1992 163072136 
Xóm 3, Hải Ninh, Hải 

Hậu, Nam Định 

Công Nghệ 

Thông Tin 
PASS 

24 Phan Văn Hợi 23-02-1992 125563974 
Cáp Trên, Trung Kênh, 

Lương Tài, Bắc Ninh 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
PASS 

25 Phùng Thế Kiên 24-02-1992 122087221 
Đồng Giót, Bắc Lý, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 
Điện Tử PASS 

26 Đào Văn Bình 13-05-1993 013336624 
Yên Mỹ, Dương Quang, 

Gia Lâm, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
PASS 

27 Nguyễn Hồng Giang 04-12-1990 173540510 
Thôn 6, Thọ Phú, Triệu 

Sơn, Thanh Hóa 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
PASS 

28 Ngọ Văn Hân 19-03-1992 122017420 
Bắc Sơn, Bắc Lý, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 
Điện Tử PASS 

1 Nguyễn Thành Luân 10-08-1991 173539451 
Xóm 9, Nông Trường, 

Triệu Sơn, Thanh Hóa 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 

2 Trương Thế Thành 04-01-1992 145440355 
Bến, Phụng Công, Văn 

Giang, Hưng Yên 
Điện Tử FAIL 

3 Hoàng Quang Thắng 03-12-1991 017034977 

Cụm 5, Thôn Đông, 

Phụng Thượng, Phúc 

Thọ, Hà Nội 

Điện Tử FAIL 

4 Bùi Văn Duyên 08-07-1991 142520817 
Trung Hòa, Thăng Long, 

Kinh Môn, Hải Dương 
Điện Tử FAIL 

5 Nguyễn Văn Thuận 20-04-1993 168386580 
Thứ Nhất, An Lão, Bình 

Lục, Hà Nam 
Điện Tử FAIL 

6 Nguyễn Văn Lợi 24-06-1991 135623547 

Phú Phong, Hồng 

Phượng, Yên Lạc, Vĩnh 

Phúc 

Điện Tử FAIL 

7 Đặng Huy Bình 15-04-1991 122045084 
Phố Cả Trọng, TT Cầu 

Gồ, Yên Thế, Bắc Giang 

Công Nghệ 

Thông Tin 
FAIL 

8 Đinh Văn Sơn 22-12-1990 125471622 
Đanh, Bằng An, Quế Võ, 

Bắc Ninh 
Điện Tử FAIL 

9 Tạ Ngọc Thân 10-11-1990 112312002 
Phú Lễ, Cần Kiệm, 

Thạch Thất, Hà Nội 
Điện Tử FAIL 

10 Hoàng Văn Quang 27-11-1992 121998939 
Hương Sơn, Lạng Giang, 

Bắc Giang 
Điện Tử FAIL 

11 Hà Văn Tuấn 21-02-1990 121897695 
Đông Mo, Dĩnh Trì, Tp 

Bắc Giang, Bắc Giang 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 



12 Nguyễn Ngọc Hòa 26-12-1992 132216022 
Khu 4, P. Thanh Vinh, 

Tx Phú Thọ, Phú Thọ 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

13 Hoàng Văn Ngọc 14-05-1993 070941243 

Xóm Hợp Thành, Lưỡng 

Vượng, Tp Tuyên 

Quang, Tuyên Quang 

Điện Tử FAIL 

14 Hoàng Văn Diệu 08-07-1993 163254302 
Xóm 8, Trực Thống, 

Trực Ninh, Nam Định 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

15 Nguyễn Văn Mạnh 06-07-1991 112479331 
Đống Vũ, Trường Thịnh, 

Ứng Hòa, Hà Nội 
Điện Tử FAIL 

16 Phạm Quân Đoàn 15-02-1992 145464127 
Thôn Dung, Hưng Đạo, 

Tiên Lũ, Hưng Yên 

Công Nghệ 

Ô Tô 
FAIL 

17 Nguyễn Văn Dương 31-05-1991 151837496 
Thôn 1, Đồng Thanh, Vũ 

Thư, Thái Bình 
Điện Tử FAIL 

18 Nguyễn Trí Hiếu 17-07-1991 121983676 
Cẩm Hoàng, Xuân Cẩm, 

Hiệp Hòa, Bắc Giang 
Điện Tử FAIL 

19 Lê Hữu Đức 28-03-1993 173797368 
Mật Khôn, Thiệu Phúc, 

Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

Công Nghệ 

Ô Tô 
FAIL 

20 Nguyễn Văn Long 08-08-1991 173396435 
Thôn 10, Yên Phong, 

Yên Định, Thanh Hóa 

Cắt Gọt 

Kim Loại 
FAIL 

21 Nguyễn Thanh Vinh 04-01-1988 121868384 
Giáp Trung, Thanh Hải, 

Lục Ngạn, Bắc Giang 
Điện FAIL 

22 Trần Văn Đức 01-01-1993 142588873 
Khu 2, TT Thanh Miện, 

Thanh Miện, Hải Dương 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

23 Lê Anh Tuấn 06-11-1993 091708684 

Xóm 1, Tân Sơn, Lương 

Sơn, Tp Thái Nguyên, 

Thái Nguyên 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

24 Lê Chung 27-03-1993 017246945 
Đội 7, Cát Quế, Hoài 

Đức, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

25 Nguyễn Văn Thông 06-06-1991 113407152 
Băng Hợp, Hợp Châu, 

Lương Sơn, Hòa Bình 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

26 Hoàng Văn Cương 18-05-1991 173425003 
Xóm Cả, TT Kim Tân, 

Thạch Thành, Thanh Hóa 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

27 Đoàn Quốc Sơn 26-06-1990 142484884 
Ấp Hà, Thái Dương, 

Bình Giang, Hải Dương 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

28 Nguyễn Văn Tân 25-01-1992 164443128 
Đông Khê, Gia Trung, 

Gia Viễn, Ninh Bình 
Điện FAIL 

29 Bùi Xuân Cường 31-08-1991 164376692 
Trung Trữ, Ninh Giang, 

Hoa Lư, Ninh Bình 
Điện FAIL 

30 Bùi Trọng Nguyên 08-12-1992 142626367 
Hoàng Xá, Quyết Thắng, 

Thanh Hà, Hải Dương 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 

31 Trịnh Quốc Hội 09-11-1990 173397237 
Trung Đông, Yên Trung, 

Yên Định, Thanh Hóa 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

32 Nguyễn Văn Thảo 06-01-1993 183858681 
Xóm Lạc Sơn, Kỳ Lạc, 

Kỳ An, Hà Tĩnh 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 



33 Ngô Văn Điệp 28-07-1993 122087207 
Hương Câu, Hương Lâm, 

Hiệp Hòa, Bắc Giang 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

34 Đặng Xuân Năng 18-01-1993 125574926 
Xuân Hội, Lạc Vệ, Tiên 

Du, Bắc Ninh 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 

35 Nguyễn Tiến Duy 12-07-1990 168289680 
Mạc Hạ, Công Lý, Lý 

Nhân, Hà Nam 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

36 Nguyễn Tiến Hải 19-07-1990 132093015 
Khu 5, Phương Xá, Cẩm 

Khê, Phú Thọ 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

37 Vũ Mạnh Quân 02-01-1993 168484758 
Thận Trại, Yên Nam, 

Duy Tiên, Hà Nam 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

38 Bùi Thế Dương 25-07-1993 125457826 

Hương Triệu, Nhân 

Thắng, Gia Bình, Bắc 

Ninh 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

39 Lê Quang Trường 09-10-1991 112387239 
Chi Quan 1, Liên Quan, 

Thạch Thất, Hà Nội 
Điện Tử FAIL 

40 Trịnh Văn Tới 03-01-1989 172594185 
Thôn 8, Hoẳng Trạch, 

Hoẳng Hóa, Thanh Hóa 

Cắt Gọt 

Kim Loại 
FAIL 

41 Lưu Văn Khánh 01-08-1993 163098373 
Minh Hồng, Bình Minh, 

Nam Trực, Nam Định 
Điện FAIL 

42 Đào Văn Dũng 18-01-1993 145482968 
Anh Nhuệ, Văn Nhuệ, 

Ân Thi, Hưng Yên 
Điện FAIL 

43 Trần Minh Hiển 08-12-1993 135646502 
Khoái Trung, Đức Bác, 

Sông Lô, Vĩnh Phúc 
Điện Tử FAIL 

44 Lê Khắc Hùng 01-08-1993 173760822 
Tân Hòa, Hải Hòa, Tĩnh 

Gia, Thanh Hóa 
Điện FAIL 

45 Phùng Văn Hoan 26-07-1989 121800795 
Xóm Nghẽo, Tuấn Đạo, 

Sơn Động, Bắc Giang 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 

46 Nguyễn Văn Dương 15-07-1992 125521594 
Việt Vân, Việt Thống, 

Quế Võ, Bắc Ninh 
Điện Tử FAIL 

47 Phạm Văn Khánh 05-04-1992 174008214 
Đô Lương, Nga Thủy, 

Nga Sơn, Thanh Hóa 
Điện Tử FAIL 

48 Trương Hải Ninh 21-05-1993 164507326 
Vĩnh Lộc, Yên Nhân, 

Yên Mô, Ninh Bình 
Điện Tử FAIL 

49 Giang Văn Trường 28-06-1992 017050195 
Khu 1, TT Trạm Trôi, 

Hoài Đức, Hà Nội 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 

50 Kim Văn Chiến 22-09-1991 017017764 
Hát Môn, Phúc Thọ, Hà 

Nội 

Công Nghệ 

Ô Tô 
FAIL 

51 Nguyễn Văn Lại 07-06-1992 125537414 
Việt Vân, Việt Thống, 

Quế Võ, Bắc Ninh 
Điện Tử FAIL 

52 Trịnh Văn Kiên 02-02-1991 121938011 
Tiên Phong, Nội Hoàng, 

Yên Dũng, Bắc Giang 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 



53 Ngô Văn Mạnh 01-05-1992 122087028 
Cẩm Trung, Xuân Cẩm, 

Hiệp Hòa, Bắc Giang 
Điện Tử FAIL 

54 Nguyễn Văn Hùng 19-10-1993 122142644 
Đông Mo, Dĩnh Trì, Tp 

Bắc Giang, Bắc Giang 
Điện FAIL 

55 Vũ Văn Hùng 20-02-1992 017132737 

Phương Bảng, Song 

Phương, Hoài Đức, Hà 

Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

56 Lê Mạnh Tiến 25-06-1992 017141650 
Chợ Mới, Thọ Xuân, Đan 

Phượng, Hà Nội 

Cắt Gọt 

Kim Loại 
FAIL 

57 Tô Đăng Chiến 01-01-1993 017165827 
Gò Mái, Hợp Tiến, Mỹ 

Đức, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

58 Mai Tiến Dũng 25-03-1993 122063849 
Xuân An, Mỹ An, Lục 

Ngạn, Bắc Giang 
Điện Tử FAIL 

59 Hán Minh Hiếu 18-12-1993 132215587 
Khu 5, Văn Lương, Tam 

Nông, Phú Thọ 

Công Nghệ 

Thông Tin 
FAIL 

60 Nguyễn Văn Đáng 01-02-1993 017224479 
Trùng Hòa, Hùng Tiến, 

Mỹ Đức, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

61 Trần Văn Cao 03-12-1992 017156158 
Thượng Quất, Hợp Tiến, 

Mỹ Đức, Hà Nội 
Điện Tử FAIL 

62 Trần Văn Phương 01-09-1992 121957164 
Phương Sơn, Lục Nam, 

Bắc Giang 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

63 Nguyễn Văn Tuyền 04-03-1992 142722441 
Đoàn Kết, Thanh Miện, 

Hải Dương 
Điện Tử FAIL 

64 Trần Mạnh Cường 11-10-1992 017156082 
Gò Mái, Hợp Tiến, Mỹ 

Đức, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

65 Nguyễn Trí Đạt 01-08-1993 151943173 
Hoa Thám, Quang Bình, 

Kiến Xương, Thái Bình 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 

66 Vũ Mạnh Quý 22-02-1992 164419072 

P. Vạn Thắng, P. Bích 

Đào, TP Ninh Bình, Ninh 

Bình 

Công Nghệ 

Thông Tin 
FAIL 

67 Trịnh Quốc Dương 19-02-1993 112525317 
Thần Quy, Minh Tân, 

Phú Xuyên, Hà Nội 

Công Nghệ 

Thông Tin 
FAIL 

68 Trần Văn Anh 07-08-1993 017232120 
Bái Ngoại, Liệp Tuyết, 

Quốc Oai, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

69 Lê Đình Thiện 23-02-1993 122064208 
Hồ Nước, Nghĩa Phương, 

Lục Nam, Bắc Giang 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

70 Đỗ Như Đáng 12-12-1993 125475363 
Trung Thành, Đại Lai, 

Gia Bình, Bắc Ninh 
Điện Tử FAIL 

71 Nguyễn Minh Luân 07-06-1990 100987151 
Khu 5, P. Hà Phong, Tp 

Hạ Long, Quảng Ninh 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

72 Hoàng Đức Mạnh 16-08-1992 017074536 

Cụm 3, Thôn Hạ, Liên 

Trung, Đan Phượng, Hà 

Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

73 Nguyễn Danh Đắc 09-09-1992 017133374 
Xóm Mới, Dương Liễu, 

Hoài Đức, Hà Nội 
Điện Tử FAIL 



74 Tạ Văn Thanh 29-11-1993 017132835 
Chùa Ngụ, Đắc Sở, Hoài 

Đức, Hà Nội 
Điện Tử FAIL 

75 Nguyễn Danh Khôi 08-07-1992 017050208 
Đội 8, Dương Liễu, Hoài 

Đức, Hà Nội 
Điện Tử FAIL 

76 Ngô Đình Tuấn 06-04-1993 172323101 
Thôn 11, Xuân Giang, 

Thọ Xuân, Thanh Hóa 
Điện Tử FAIL 

77 Phan Đình Sơn 05-12-1992 017111940 
Thôn Tảo 3, Lam Thuấn, 

Phúc Thọ, Hà Nội 
Điện Tử  FAIL 

78 Trần Văn Đương 15-09-1990 145386826 
Đội 15, Liên Phương, Tp 

Hưng Yên, Hưng Yên 
Điện FAIL 

79 Mai Xuân Bảy 11-09-1992 174037050 

Phố Phúc Sơn, TT Bút 

Sơn, Hoằng Hóa, Thanh 

Hóa 

Công Nghệ 

Thông Tin 
FAIL 

80 Nguyễn Đình Thanh 02-09-1993 151919687 

Vạn Xuân Đông, Thụy 

Xuân, Thái Thụy, Thái 

Bình 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

81 Phạm Đức Thiện 24-08-1993 122005637 
Nam Cường, Nhã Nam, 

Tân Yên, Bắc Giang 
Điện Tử FAIL 

82 Đỗ Văn Tuấn 19-12-1992 017002571 
Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà 

Nội 

Công Nghệ 

Thông Tin 
FAIL 

83 Hoàng Văn Ngọc 28-04-1989 163035164 
Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, 

Nam Định 

Công Nghệ 

Thông Tin 
FAIL 

84 Nguyễn Văn Hợp 23-05-1992 017140800 
Đạo Tú, Quảng Phù Cầu, 

Ứng Hòa, Hà Nội 
Điện Tử FAIL 

85 Trần Xuân Trường 09-07-1992 168382273 
Nhân Sơn, Nhân Nghĩa, 

Lý Nhân, Hà Nam 
Điện Tử FAIL 

86 Đinh Văn Trưởng 09-11-1992 168424636 
Nhân Khang, Lý Nhân, 

Hà Nam 
Điện Tử FAIL 

87 Lê Tuấn Hải 05-09-1992 173918270 
Thôn Mợ, Thạch Quảng, 

Thạch Thành, Thanh Hóa 
Điện Tử FAIL 

88 Bạch Văn Lực 06-09-1993 168493326 
Đông Sấu, Liêm Trúc, 

Thanh Liêm, Hà Nam 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

89 Đặng Đình Dũng 11-02-1993 017271025 
Trung Vực, Thượng Vực, 

Chương Mỹ, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

90 Nguyễn Trọng Triệu 12-08-1992 125521415 
Từ Phong, Cách Bi, Quế 

Võ, Bắc Ninh 

Cắt Gọt 

Kim Loại 
FAIL 

91 Vũ Đức Tú 15-09-1993 145481177 
Thôn 3, Ông Đình, Khoái 

Châu, Hưng Yên 
Điện Tử FAIL 

92 Vũ Văn Hiệp 05-12-1992 125386710 
P. Vũ Ninh, Tp Bắc 

Ninh, Bắc Ninh 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 

93 Trần Hữu Cường 13-03-1992 174249612 
Vĩnh Trù 3, An Nông, 

Triệu Sơn, Thanh Hóa 
Điện FAIL 

94 Nguyễn Văn Thưởng 29-03-1992 142566624 
Di Trạch, Hoài Đức, Hà 

Nội 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 



95 Nguyễn Văn Nghi 11-11-1992 017228631 
Đội 1, Cát Quế, Hoài 

Đức, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

96 Nguyễn Trọng Công An 10-09-1991 183849376 
Lộc Yên, Hương Khê, 

Hà Tĩnh 
Điện Tử FAIL 

97 Nguyễn Trọng Độ 04-08-1992 012917253 
Kiều Mai, Phú Diễn, Từ 

Liêm, Hà Nội 

Công Nghệ 

Ô Tô 
FAIL 

98 Nguyễn Đức Nhâm 18-05-1993 017182894 
Hạ Hiệp, Liên Hiệp, 

Phúc Thọ, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

99 Đặng Thái Sơn 20-04-1986 186593598 

Xóm Đông Hội 1, Nghĩa 

Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ 

An 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

100 Phan Đức Phong 18-05-1992 173088634 
Xóm 3, Thiệu Khánh, Tp 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 

101 Trịnh Xuân Thống 05-09-1993 125565673 
Du Tráng, Giang Sơn, 

Gia Bình, Bắc Ninh 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 

102 Lê Văn Chúc 24-08-1993 142679564 
19/05, Cẩm Hoàng, Cẩm 

Giàng, Hải Dương 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 

103 Lê Xuân Tưởng 05-11-1992 122086990 
Phúc Linh, Hương Lâm, 

Hiệp Hòa, Bắc Giang 
Điện Tử FAIL 

104 Đào Duy Vinh 08-09-1993 017174496 
Tổ 5, Phường ĐM, Hà 

Đông, Hà Nội 
Điện FAIL 

105 Nguyễn Mạnh Hùng 26-06-1991 122037991 
Khu 4, TT Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 
Điện Tử FAIL 

106 Nguyễn Văn Dương 30-09-1992 122089925 

Hiệp Đồng, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Điện Tử FAIL 

107 Nguyễn Xuân Vĩnh 28-05-1991 142541042 
Vô Lượng, Thống Nhất, 

Gia Lộc, Hải Dương 
Điện Tử FAIL 

108 Đỗ Danh Xưởng 23-05-1993 017272049 
Long Châu, Phụng Châu, 

Chương Mỹ, Hà Nội 

Kỹ Thuật 

Điện 
FAIL 

109 Đào Văn Hùng 26-08-1986 145237983 
Tăng Bảo, Tân Quang, 

Văn Lâm, Hưng Yên 

Công Nghệ 

Ô Tô 
FAIL 

110 Dương Khắc Hoan 21-09-1991 112447137 
Xóm Gốm, Mỹ Lương, 

Chương Mỹ, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

111 Đinh Ngọc Khuê 22-12-1990 050774278 
Bản Nhọt 2, Gia Phù, 

Phù Yên, Sơn La 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

112 Nguyễn Hữu Vịnh 02-10-1993 125466434 
Cầu Đào, Nhân Thắng, 

Gia Bình, Bắc Ninh 
Điện FAIL 

113 Nguyễn Văn Tuấn 17-12-1990 013095204 
Lâm Trường, Minh Phú, 

Sóc Sơn, Hà Nội 

Điện Công 

Nghiệp Và 

Dân Dụng 

FAIL 

114 Đào Khắc Lục 05-05-1993 125454651 
Lạc Trung, Dũng Liệt, 

Yên Phong, Bắc Ninh 
Điện Tử FAIL 



115 Đồng Văn Hùng 16-05-1992 122130838 Lục Ngạn, Bắc Giang Điện Tử FAIL 

116 Thân Văn Kiều 04-11-1992 122082156 
Thôn Chằm, Tăng Tiến, 

Việt Yên, Bắc Giang 
Điện Tử FAIL 

117 Nguyễn Xuân Tuấn 14-12-1992 125574039 
Hộ Vệ, Lạc Vệ, Tiên Du, 

Bắc Ninh 

Công Nghệ 

Ô Tô 
FAIL 

118 Thân Văn Tuấn 05-03-1993 122135023 
Tân Thành, Tân Hưng, 

Lạng Giang, Bắc Giang 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

119 Nguyễn Trung Sơn 13-12-1992 017144282 
Hiếu Hiệp, Liên Hiệp, 

Phúc Thọ, Hà Nội 
Điện Tử FAIL 

120 Cao Tiến Linh 26-08-1992 151882342 
Thôn Cốc, Phú Châu, 

Đông Hưng, Thái Bình 
Điện Tử  FAIL 

121 Nguyễn Văn Trường 15-09-1992 017163641 
Thôn 6, Phú Cát, Quốc 

Oai, Hà Nội 
Điện Tử FAIL 

122 Phạm Văn Tuấn 02-07-1992 147258964 
Kiều Mai, Cầu Diễn, Từ 

Liêm, Hà Nội 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

123 Lê Văn Nam 30-01-1992 012227422   
Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

124 Tạ Văn Bảo 26-09-1992 121971425 
Đa Hội,  Hợp Thịnh, 

Hiệp Hòa, Bắc Giang 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

125 Nguyễn Văn Danh 27-07-1993 122089679 
Xóm Tự, Tam Sơn, Từ 

Sơn, Bắc Ninh 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

126 Vũ Văn Ninh 17-09-1989 142394031 
Hoàng Xá, Quyết Thắng, 

Thanh Hà, Hải Dương 

Cơ Khí Chế 

Tạo 
FAIL 

127 Đinh Quang Khương 13-12-1991 164383610 
Xóm 6, Gia Hưng, Gia 

Viễn, Ninh Bình 
Điện Tử FAIL 

128 Ngô Văn Cường 15-09-1991 121971315 
Quang Minh, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang 
Điện Tử FAIL 

129 Nguyễn Thanh Bình 17-02-1991 091620737 Phổ Yên, Thái Nguyên Điện Tử FAIL 

130 Hoa Anh Đào 28-05-1992 15194164 
Thôn Đông, Quang Bình, 

Kiến Xương, Thái Bình 
Điện Tử FAIL 

131 Trương Minh Tuấn 19-04-1992 139438954 
Bắc Lý, Lý Nhân, Hà 

Nam 
Điện Tử FAIL 

132 Nguyễn Ngọc Đoàn 10-10-1992 151921060 
Thôn Dền, Di Trạch, 

Hoài Đức, Hà Nội 
Điện Tử FAIL 

133 Trần Mạnh Tiến 28-05-1991 015004615 
Số 10, Ngõ 1, Trung 

Phụng, Đống Đa, Hà Nội 
Điện Tử FAIL 

134 Nguyễn Minh Hà 02-04-1992 187028756 
Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ 

An 
Điện Tử FAIL 

135 Vũ Ngọc Anh 29-09-1991 142443380 
Thanh Giang, Thanh 

Miện, Hải Dương 
Điện Tử FAIL 

136 Trần Tuấn Anh 30-10-1992 168393448 
Thanh Sơn, Kim Bảng, 

Hà Nam 
Điện Tử FAIL 



 


